	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 5176/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v thống kê số liệu phục vụ quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục
	Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2010


Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo
Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo số liệu vào 04 biểu mẫu kèm theo công văn này và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 09 tháng 9 năm 2010, theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8C - 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng - Hà Nội; đồng thời, gửi file văn bản theo địa chỉ email: cucng@moet.edu.vn
	Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Các UBND tỉnh/thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, NGCBQLCSGD.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Văn Ga


* Để thuận tiện cho các sở giáo dục và đào tạo trong việc báo cáo số liệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi biểu mẫu thống kê số liệu vào địa chỉ email của các sở giáo dục và đào tạo. Các sở có nhu cầu thông tin thêm về nhiệm vụ này, có thể liên lạc về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo số điện thoại 04.36230503.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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_1344423847.xls
Mamnon

		SỞ GD&ĐT:…….

		TỔNG HỢP NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
GIAI ĐOẠN 2010-2015, DỰ BÁO ĐẾN 2020

		(Kèm theo Công văn số  5176/BGDĐT-NGCBQLGD ngày  26/ 8/2010)

		SỐ TT		CHỈ TIÊU				ĐƠN
VỊ
TÍNH		2010				Dự báo qui mô phát triển trường/nhu cầu tuyển giáo viên các năm(1)

										Số lượng hiện có		Số lượng thiếu		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020

														Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)

		1		Trường (MN)				Trường

				Chia ra		+ Công lập		"

						+ Bán công		"

						+ Khác		"

		2		Cán bộ quản lý, giáo viên				Người

				a. Hiệu trưởng				"

				Chia theo
 trình độ
 đào tạo		+ Cao đẳng		"

						+ Đại học		"

						+ Thạc sĩ		"

						+ Tiến sĩ, TSKH		"

				b. Phó hiệu trưởng				"

				Chia theo
 trình độ
 đào tạo		+ Cao đẳng		"

						+ Đại học		"

						+ Thạc sĩ		"

						+ Tiến sĩ, TSKH		"

				c. Giáo viên (c=c1+c2)				"

				c1. Giáo viên nhà trẻ (kể cả hợp đồng)				"

				Chia theo trình độ chuẩn		+ Trên chuẩn		"

						+ Đạt chuẩn		"

						+ Chưa đạt chuẩn		"

				c2. Giáo viên mẫu giáo (kể cả hợp đồng)				"

				Chia theo trình độ chuẩn		+ Trên chuẩn		"

						+ Đạt chuẩn		"

						+ Chưa đạt chuẩn		"

																																				…………,ngày        tháng         năm 2010

						Người lập biểu																																		Thủ trưởng đơn vị

						(Ký, ghi rõ họ tên)																																(Ký tên, đóng dấu)



&RBiểu: 01-MN



TieuHoc

		SỞ GD&ĐT:…….

		TỔNG HỢP NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
GIAI ĐOẠN 2010-2015, DỰ BÁO ĐẾN 2020

		(Kèm theo Công văn số  5176/BGDĐT-NGCBQLGD ngày  26/ 8/2010)

		SỐ TT		CHỈ TIÊU				ĐƠN
VỊ
TÍNH		2010				Dự báo qui mô phát triển trường/nhu cầu tuyển giáo viên các năm(1)

										Số lượng hiện có		Số lượng thiếu		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020

														Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)

		1		Trường (TH)				Trường

		2		Lớp				Lớp

		3		Cán bộ quản lý, giáo viên				Người

				a. Hiệu trưởng				"

				Chia theo
 trình độ
 đào tạo		+ Cao đẳng		"

						+ Đại học		"

						+ Thạc sĩ		"

						+ Tiến sĩ, TSKH		"

				b. Phó hiệu trưởng				"

				Chia theo
 trình độ
 đào tạo		+ Cao đẳng		"

						+ Đại học		"

						+ Thạc sĩ		"

						+ Tiến sĩ, TSKH		"

				c. Giáo viên				"

				Chia theo TĐ chuẩn (3)		+ Trên chuẩn		"

						+ Đạt chuẩn		"

						+ Chưa đạt chuẩn		"

				Trong đó giáo viên các môn học		+ Thể dục		"

						+ Âm nhạc		"

						+ Mỹ thuật		"

						+ Tin học		"

						+ Tiếng dân tộc		"

						+ Tiếng Anh		"

						+ Tiếng Pháp		"

						+ Tiếng Nga		"

						+ Tiếng Trung Quốc		"

						+ Tiếng Nhật		"

						+ Ngoại ngữ khác		"

				d. Giáo viên chuyên trách  Đoàn/Đội				"

				đ. Nhân viên				"

				Trong đó:				"

				- Nhân viên thư viện

				- Nhân viên thiết bị				"

				- Nhân viên y tế				"

																																				…………,ngày        tháng         năm 2010

						Người lập biểu																																		Thủ trưởng đơn vị

						(Ký, ghi rõ họ tên)																																(Ký tên, đóng dấu)



&RBiểu: 02-TH



THCS

		SỞ GD&ĐT:…….

		TỔNG HỢP NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
GIAI ĐOẠN 2010-2015, DỰ BÁO ĐẾN 2020

		(Kèm theo Công văn số  5176/BGDĐT-NGCBQLGD ngày  26/ 8/2010)

		SỐ TT		CHỈ TIÊU				ĐƠN
VỊ
TÍNH		2010				Dự báo qui mô phát triển trường/nhu cầu tuyển giáo viên các năm(1)

										Số lượng hiện có		Số lượng thiếu		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020

														Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)

		1		Trường (THCS)				Trường

		2		Lớp				Lớp

		3		Cán bộ quản lý, giáo viên				Người

				a. Hiệu trưởng				"

				Chia theo
 trình độ
 đào tạo		+ Cao đẳng		"

						+ Đại học		"

						+ Thạc sĩ		"

						+ Tiến sĩ, TSKH		"

				b. Phó hiệu trưởng				"

				Chia theo
 trình độ
 đào tạo		+ Cao đẳng		"

						+ Đại học		"

						+ Thạc sĩ		"

						+ Tiến sĩ, TSKH		"

				c. Giáo viên				"

				Chia theo TĐ chuẩn (3)		+ Trên chuẩn		"

						+ Đạt chuẩn		"

						+ Chưa đạt chuẩn		"

				Trong đó giáo viên các môn học		+ Thể dục		"

						+ Âm nhạc		"

						+ Mỹ thuật		"

						+ Tin học		"

						+ Tiếng dân tộc		"

						+ Tiếng Anh		"

						+ Tiếng Pháp		"

						+ Tiếng Nga		"

						+ Tiếng Trung Quốc		"

						+ Tiếng Nhật		"

						+ Ngoại ngữ khác		"

						+ Ngữ Văn		"

						+ Lịch sử		"

						+ Địa lý		"

						+ Toán học		"

						+ Vật lý		"

						+ Hóa học		"

						+ Sinh học		"

						+ Giáo dục công dân		"

						+ Công nghệ		"

						+ Môn học khác		"

				d. Giáo viên chuyên trách  Đoàn/Đội				"

				đ. Nhân viên				"

				Trong đó:				"

				- Nhân viên thư viện

				- Nhân viên thiết bị				"

				- Nhân viên y tế				"

																																				…………,ngày        tháng         năm 2010

						Người lập biểu																																		Thủ trưởng đơn vị

						(Ký, ghi rõ họ tên)																																(Ký tên, đóng dấu)



&RBiểu: 03-THCS



THPT

		SỞ GD&ĐT:…….

		TỔNG HỢP NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC
GIAI ĐOẠN 2010-2015, DỰ BÁO ĐẾN 2020

		(Kèm theo Công văn số  5176/BGDĐT-NGCBQLGD ngày  26/ 8/2010)

		SỐ TT		CHỈ TIÊU				ĐƠN
VỊ
TÍNH		2010				Dự báo qui mô phát triển trường/nhu cầu tuyển giáo viên các năm(1)

										Số lượng hiện có		Số lượng thiếu		2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020

														Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)		Số lượng có		Số lượng phát triển mới/ tuyển mới(2)

		1		Trường (THPT)				Trường

		2		Lớp				Lớp

		3		Cán bộ quản lý, giáo viên				Người

				a. Hiệu trưởng				"

				Chia theo
 trình độ
 đào tạo		+ Cao đẳng		"

						+ Đại học		"

						+ Thạc sĩ		"

						+ Tiến sĩ, TSKH		"

				b. Phó hiệu trưởng				"

				Chia theo
 trình độ
 đào tạo		+ Cao đẳng		"

						+ Đại học		"

						+ Thạc sĩ		"

						+ Tiến sĩ, TSKH		"

				c. Giáo viên				"

				Chia theo TĐ chuẩn (3)		+ Trên chuẩn		"

						+ Đạt chuẩn		"

						+ Chưa đạt chuẩn		"

				Trong đó giáo viên các môn học		+ Thể dục		"

						+ Tin học		"

						+ Tiếng dân tộc		"

						+ Tiếng Anh		"

						+ Tiếng Pháp		"

						+ Tiếng Nga		"

						+ Tiếng Trung		"

						+ Tiếng Nhật		"

						+ Ngoại ngữ khác		"

						+ Ngữ văn		"

						+ Lịch sử		"

						+ Địa lý		"

						+ Toán học		"

						+ Vật Lý		"

						+ Hóa học		"

						+ Sinh học		"

						+ Giáo dục công dân		"

						+ Giáo dục quốc phòng		"

						+ Kỹ thuật công nghiệp

						+ Kỹ thuật nông nghiệp		"

						+ Môn học khác		"

				d. Giáo viên chuyên trách  Đoàn, đội				"

				đ. Nhân viên				"

				Trong đó: - Nhân viên thư viện				"

				- Nhân viên thí nghiệm				"

				- Nhân viên thiết bị				"

				- Nhân viên y tế

																																				…………,ngày        tháng         năm 2010

						Người lập biểu																																		Thủ trưởng đơn vị

						(Ký, ghi rõ họ tên)																																(Ký tên, đóng dấu)



&RBiểu: 04-THPT




